
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
Hưng Yên, ngày 15 tháng 8 năm 2026 

 
DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM, THÁNG 8 NĂM 2026 

(Từ ngày 01/8/2026 đến ngày 15/8/2026) 

 

 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

1   
Công ty TNHH Tiên An food 
 

Địa chỉ: Tổ 19 Tân Bình, phường Thái Bình, 

tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 0924.936.668 

Email: ctytienanfood@gmail.com 

Thạch hương sữa chua Perky 01/TIENANFOOD/2026 01/8/2026 

Thạch hương trái cây Perky 02/TIENANFOOD/2026 

2 Hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Linh 
 

Địa chỉ: Thôn Đại Nại, xã Hoàng Hoa Thám, 

tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 0974.928.868 

Email: hkd.lethihonglinh@gmail.com 

Sữa chua nếp cẩm 01/HONGLINH/2026 

01/8/2026 Sữa chua túi Phố Hiến 02/HONGLINH/2026 

Sữa chua túi Mon mon 03/HONGLINH/2026 

3 
Công TNHH Sản xuất và Thương mại Đông 

Dương Phát 
 

Địa chỉ: Thôn Lương Ngọc, xã Tiên La, tỉnh 

Hưng Yên 

Điện thoại: 0982242039 

Email: dongduongphat1408@gmail.com 

Hạt điều rang muối 04/CBCL-DDP/2026 

04/8/2026 

Khô gà lá chanh 02/CBCL-DDP/2026 

Thịt sấy khô 01/CBCL-DDP/2026 

Hạt dẻ cười 03/CBCL-DDP/2026 

Mít sấy 05/CBCL-DDP/2026 



 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

4 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vinpro Hà Nội 

Địa chỉ: CCN Tân Quang, xã Như Quỳnh, tỉnh 

Hưng Yên 

Điện thoại: 0913.255.689 

Email: xnkvinprohn@gmail.com 

Bánh chả ram 01/ORIENTRISE/2026 

05/8/2026 
Bột chiên tổng hợp  02/ORIENTRISE/2026 

Bột rang muối 03/ORIENTRISE/2026 

Bột bánh xèo 04/ORIENTRISE/2026 

5  Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

  

 Địa chỉ cơ sở 1: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã 

Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. 

Địa chỉ cơ sở 2: Km8 + 600 quốc lộ 10, xã Vũ 

Thư, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Điện thoại: 02273.618.628    
Website:http//www.bkbaohung.com  

Email: bkbaohung@gmail.com 

Bánh nướng nhân thập cẩm truyền 

thống Omeli - Mã BN08 
96/BAOHUNG/2026 

05/8/2026 

Bánh nướng nhân thập cẩm lạp xưởng 

Omeli - Mã ON13 
97/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân Jambon bát bửu hảo 

hạng Omeli - Mã CC75 
98/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân thập cẩm gày quay 

hảo hạng Omeli - Mã BN01 
99/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân phô mai  Omeli - Mã 

BN107 
100/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân đậu xanh sốt phô mai 

mặn Omeli - Mã BN120 
101/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân đậu xanh phô mai 

trứng muối chảy Omeli - Mã BN15 
102/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân trà xanh phô mai 

trứng muối chảy Omeli - Mã BN34 
103/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân hạt sen trà xanh 

Omeli - Mã BN26 
104/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân sữa dừa sầu riêng 

Omeli - Mã BN32 
105/BAOHUNG/2026 

mailto:xnkvinprohn@gmail.com
http://www.bkbaohung.com/
mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

5 Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

  

 Địa chỉ cơ sở 1: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã 

Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. 

Địa chỉ cơ sở 2: Km8 + 600 quốc lộ 10, xã Vũ 

Thư, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Điện thoại: 02273.618.628    
Website:http//www.bkbaohung.com  

Email: bkbaohung@gmail.com 

Bánh nướng nhân cốm dừa Omeli - Mã 

BN21 
106/BAOHUNG/2026 

05/8/2026 

Bánh nướng nhân sen nhuyễn Omeli - 

Mã BON23 
107/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân sen nhuyễn phô mai 

trứng muối chảy Omeli - Mã BN24 
108/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng Tiramisu nhân phô mai 

trứng muối chảy Omeli - Mã BN91 
109/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân thập cẩm xá xíu 

Omeli - Mã BN98 
110/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân đậu xanh Omeli - Mã 

BON14 
110/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân cốm dừa Omeli - Mã 

BD62 
112/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân thập cẩm truyền thống 

Omeli - Mã BD52 
113/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân thập cẩm lạp xưởng 

Omeli - Mã OD47 
114/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân đậu xanh hạt dưa Omeli 

- Mã BD54 
115/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân lá dứa Omeli - Mã 

BD59 
116/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân dậu xanh hạnh nhân 

Omeli - Mã BD109 
117/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân sen cốm Omeli - Mã 

BD64 
118/BAOHUNG/2026 

http://www.bkbaohung.com/
mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

5 Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

  

 Địa chỉ cơ sở 1: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã 

Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. 

Địa chỉ cơ sở 2: Km8 + 600 quốc lộ 10, xã Vũ 

Thư, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Điện thoại: 02273.618.628    
Website:http//www.bkbaohung.com  

Email: bkbaohung@gmail.com 

Bánh dẻo nhân sen nhuyễn phô mai 

trứng muối chảy Omeli - Mã BD69 
119/BAOHUNG/2026 05/8/2026 

Bánh dẻo nhân đậu xanh phô mai trứng 

muối chảy Omeli - Mã BD58 
120/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân sen cốm phô mai trứng 

muối chảy Omeli - Mã BD65 
121/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân sen nhuyễn Omeli - Mã 

BD67 
122/BAOHUNG/2026 

Bánh dẻo nhân đậu xanh Omeli - Mã 

OD53 
123/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng Cà phê nhân Lava phô mai 

Omeli - Mã CC105 
124/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân mứt tắc Omeli - Mã 

BN122 
125/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân đậu xanh hạnh nhân 

trứng Lava Omeli - Mã CC100 
126/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân đậu đỏ phô mai trứng 

muối chảy Omeli - Mã BN41 
127/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân khoai môn Omeli - 

Mã ON34 
128/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân trứng phô mai Omeli 

- Mã BN90 
129/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân thập cẩm cổ truyền 

Omeli - Mã BN93 
130/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân khoai môn phô mai 

trứng muối chảy Omeli - Mã BN35 
131/BAOHUNG/2026 

http://www.bkbaohung.com/
mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

5 Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

  

 Địa chỉ cơ sở 1: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã 

Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. 

Địa chỉ cơ sở 2: Km8 + 600 quốc lộ 10, xã Vũ 

Thư, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Điện thoại: 02273.618.628    
Website:http//www.bkbaohung.com  

Email: bkbaohung@gmail.com 

Bánh nướng nhân thập cẩm lạp xưởng 1 

trứng Omeli - Mã BN108 
132/BAOHUNG/2026 05/8/2026 

Bánh nướng nhân thập cẩm gà quay hảo 

hạng 1 trứng Omeli - Mã BN02 
133/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân chà bông trứng muối 

Omeli - Mã CC106 
134/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân Mochi trà xanh 

Omeli - Mã BN123 
135/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân chanh dây Omeli - 

Mã CC79 
136/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng Tiramisu Omeli - Mã 

BN121 
137/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân Lava phô mai Omeli 

- Mã CC99 
138/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân hạt sen trà Ô long 

trứng Lava Omeli - Mã CC98 
139/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân cua sốt XO Omeli - 

Mã CC74 
140/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân tôm sốt phô mai hảo 

hạng Omeli - Mã CC73 
141/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân mứt mơ tây cao cấp 

Omeli - Mã CC72 
142/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng nhân sữa dừa Omeli - Mã 

ON31 
143/BAOHUNG/2026 

Bánh nướng Tiramisu nhân Lava Omeli 

- Mã CC111 
144/BAOHUNG/2026 

http://www.bkbaohung.com/
mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

  

 Địa chỉ cơ sở 1: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã 

Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. 

Địa chỉ cơ sở 2: Km8 + 600 quốc lộ 10, xã Vũ 

Thư, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Điện thoại: 02273.618.628    
Website:http//www.bkbaohung.com  

Email: bkbaohung@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánh nướng nhân hạt sen trà xanh Lava 

Omeli - Mã CC112 
145/BAOHUNG/2026 05/8/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánh trung thu cao cấp Tâm Giao Vọng 

Nguyệt, bao gồm 4 sản phẩm: 

- Bánh nướng nhân cua sốt XO Omeli - 

Mã CC74 

- Bánh nướng nhân đậu xanh hạnh nhận 

trứng Lava Omeli - Mã CC100 

- Bánh nướng nhân chanh dây Omeli - 

Mã CC79 

- Bánh nướng nhân mức tắc Omeli - Mã 

BN122 

157/BAOHUNG/2026 

Bánh trung thu cao cấp Tâm An Phúc 

đáo, bao gồm 4 sản phẩm: 

- Bánh nướng nhân tôm sốt phô mai hảo 

hạng Omeli - Mã CC73 

- Bánh nướng nhân đậu xanh  trứng 

Lava Omeli - Mã CC100 

- Bánh nướng nhân mứt mơ tây cao cấp 

Omeli - Mã CC72 

- Bánh nướng cà phê nhân Lava phô 

mai Omeli - Mã CC105 

158/BAOHUNG/2026 

Bánh trung thu cao cấp Tâm Thu Minh 

Nguyệt, bao gồm 4 sản phẩm: 

- Bánh nướng nhân Jambon bát bửu hảo 

hạng Omeli - Mã CC75 

159/BAOHUNG/2026 

http://www.bkbaohung.com/
mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

  

 Địa chỉ cơ sở 1: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã 

Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. 

Địa chỉ cơ sở 2: Km8 + 600 quốc lộ 10, xã Vũ 

Thư, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Điện thoại: 02273.618.628    
Website:http//www.bkbaohung.com  

Email: bkbaohung@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bánh nướng nhân đậu xanh  trứng 

Lava Omeli - Mã CC100 

- Bánh nướng nhân lava phô mai Omeli 

- Mã CC99 

- Bánh nướng nhân Mochi trà xanh 

Omeli - Mã BN123 

05/8/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánh trung thu cao cấp Nguyệt Tâm 

Giao, bao gồm 4 sản phẩm: 

- Bánh nướng nhân cua sốt XO Omeli - 

Mã CC74 

- Bánh nướng nhân Mochi trà xanh 

Omeli - Mã BN123 

- Bánh nướng cà phê nhân Lava phô 

mai Omeli - Mã CC105 

- Bánh nướng nhân đậu xanh hạnh nhân 

trứng Lava Omeli - Mã BN100 

160/BAOHUNG/2026 

Bánh trung thu cao cấp Liên Hoa Vọng 

Nguyệt, bao gồm 6 sản phẩm: 

- Bánh nướng nhân tôm sốt phô mai hảo 

hạng Omeli - Mã CC73 

- Bánh nướng nhân chanh dây Omeli - 

Mã CC79 

- Bánh nướng cà phê nhân Lava phô 

mai Omeli - Mã CC105 

- Bánh nướng nhân mứt mơ tây cao cấp 

Omeli - Mã CC72 

161/BAOHUNG/2026 

http://www.bkbaohung.com/
mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

5 Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 

  

 Địa chỉ cơ sở 1: Cụm công nghiệp Tân Minh, xã 

Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. 

Địa chỉ cơ sở 2: Km8 + 600 quốc lộ 10, xã Vũ 

Thư, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Điện thoại: 02273.618.628    
Website:http//www.bkbaohung.com  

Email: bkbaohung@gmail.com 

 

- Bánh nướng nhân đậu xanh hạnh nhân 

trứng lava Omeli - Mã CC100 

- Bánh nướng nhân Mochi trà xanh 

Omeli - Mã BN123 

05/8/2026 

Bánh trung thu cao cấp Liên Hoa Vọng 

Nguyệt, bao gồm 6 sản phẩm: 

- Bánh nướng nhân tôm sốt phô mai hảo 

hạng Omeli - Mã CC73 

- Bánh nướng nhân mứt tắc Omeli - Mã 

BN122 

- Bánh nướng nhân đậu xanh hạnh nhân 

trứng Lava Omeli - Mã CC100 

- Bánh nướng cà phê nhân lava phô mai 

Omeli - Mã CC105 

- Bánh nướng nhân chà bông trứng 

muối Omeli - Mã CC106 

- Bánh nướng nhân Mochi trà xanh 

Omeli - Mã BN123 

162/BAOHUNG/2026 

Bánh mềm Chiffon hạt dinh dưỡng 

Omeli 
166/BAOHUNG/2026 

Bánh mềm Chiffon chà bông rong biển 

Omeli 
167/BAOHUNG/2026 

Bánh sợi gà phô mai nhân trứng muối 

Omeli 
168/BAOHUNG/2026 

Bánh gấu chà bông phô mai 

 

169/BAOHUNG/2026 

 

http://www.bkbaohung.com/
mailto:bkbaohung@gmail.com


 
STT 

 
Tên tổ chức/cá nhân 

 
Tên sản phẩm tự công bố 

 
Số bản tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận bản 

TCB 

6 Công ty TNHH Tuấn Linh 

 

Địa chỉ: SN 221, Đường Trần Hưng Đạo,  tổ 7, 

P. Trần Hưng Đạo,  Tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại : 0913.292.603 

E.mail: tuanlinhcompany221@gmail.com. 

Rượu mật ong 40% vol 09/TUANLINH/2026 
15/8/2026 

Rượu mật ong 52% vol 10/TUANLINH/2026 

Rượu mật ong gỗ sồi 40% vol 11/TUANLINH/2026 

Rượu mật ong sâm 40% vol 12/TUANLINH/2026 

Rượu nếp 28.7% vol 13/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong hoa vải L’OR DU 
SOLEIL 16% vol 

14/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong hoa cà phê 

MAISON D’ABEILLE 15% vol 
15/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong hoa rừng 
MONTERO 14% vol 

16/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong hoa sú vẹt 
VELORIA 14% vol 

17/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong hoa chôm chôm 

auremiel white 14% vol 
18/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong cao su ROVINO 
14% vol 

19/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong tràm BSTRIKE 
14% vol 

20/TUANLINH/2026 

Rượu vang mật ong hoa rừng 

MONTERO 11.8% vol 
21/TUANLINH/2026 

7 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
Chibi Việt Nam 

Địa chỉ: Số 1A, ngõ 290, đường Phan Bá Vành,   

phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên  

Điện thoại: 0904.684.833 

E-mail: ChibiVietnam.kd@gmail.com 

Mỳ Ý sốt bò bằm (Công bố lại lần 2) 08/CHIBI/2026 15/8/2026 

Đùi gà sả chay (Công bố lại lần 2) 15/CHIBI/2026 

Sườn dừa chay (Công bố lại lần 2) 16/CHIBI/2026 

Ba chỉ chay 23/CHIBI/2026 

 


